
STT NGÀY SINH NƠI SINH HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

1 Đinh Lâm Khánh An 21/01/2017 Hà Nội 16B dãy B, nhà 14 Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy , Hai Bà Trưng, Hà Nội

2 Đỗ Trần Mỹ An 13/12/2017 Hà Nội 607 toà nhà A1, 15/55 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

3 Lương Trần Hoài An 11/08/2017 Hà Nội 22/32 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

4 Tạ Khánh An 31/08/2017 Hà Nội Số 678 Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

5 Vũ Thiên Ân 13/04/2017 Hà Nội P501B nhà P1A TT Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

6 Cao Bảo Anh 12/04/2017 Hà Nội 95 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

7 Đỗ Đức Anh 10/11/2017 Hà Nội 105 khu tập thể 97B Yên Ninh, Hàng Bún, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

8 Lê Mai Anh 21/01/2017 Hà Nội 87 Trần Xuân Soạn, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9 Lý Tuệ Anh 19/02/2017 Hà Nội 11B Hàng Bồ, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội

10 Nguyễn Đức Anh 25/02/2017 Hà Nội 6/14/228 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

11 Trần Tú Anh 24/09/2017 Hà Nội 29 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

12 Nguyễn Trọng Bách 29/12/2017 Hà Nội 355 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

13 Nguyễn Thục Đan 06/12/2017 Hà Nội 112 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14 Nguyễn Đình Minh Đức 06/01/2017 Hà Nội R2-1405 Chung cư Sunshine Riverside Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

15 Nguyễn Gia Hân 26/06/2017 Hà Nội số ngách 199/10 Thụy Khuê, Tây Hồ, HN

16 Phạm Gia Hân 15/08/2017 Hà Nội TT Trường Trung học Kinh tế, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

17 Phan Ngọc Bảo Hân 27/11/2017 Hà Nội Số 1A Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

18 Đào Gia Huy 28/11/2017 Hà Nội Số 24 đường 9 khu TT F361 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội

19 Tống Nhật Khang 16/03/2017 Hà Nội Nhà 3A, Tổ 16, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

20 Trần Thọ Khang 23/08/2017 Hà Nội 31/25 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

21 Trần Mỹ Khánh 10/12/2017 Hà Nội Số 96 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

22 Đỗ Đăng Khoa 21/02/2017 Hà Nội 104/50B Châu Long. Trúc Bạch . Ba Đình. Hà Nội

23 Lưu Minh Khôi 07/05/2017 Hà Nội 52 Phúc Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
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24 Đặng Hùng Kiên 10/12/2017 Hà Nội 16 ngách 276/1A đường Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

25 Nguyễn Minh Kiên 21/09/2017 Hà Nội Số 9 Đường 10, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

26 Trần Huy Kiên 10/12/2017 Hà Nội Số 96 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

27 Lê Tuấn Kiệt 08/03/2017 Hà Nội Số 3 ngách 108/9 Nghi Tàm, Yên phụ, Tây Hồ, Hà Nội 

28 Lương Chí Kiệt 07/09/2017 Hà Nội 122 Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

29 Nguyễn Tuệ Lâm 25/07/2017 Hà Nội số 48 ngõ 139, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

30 Phạm Phúc Lâm 21/10/2017 Hà Nội Số 32 Làng Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

31 Trần Ngọc Bảo Lan 21/04/2017 Hà Nội 29A ngõ Tức Mạc, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

32 Nguyễn Gia Linh 17/09/2017 Hà Nội số 12 ngõ 211/229 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

33 Nguyễn Nhật Linh 13/01/2017 Hà Nội Phòng 102, tầng 1 tập thể 97 Yên Ninh, Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội

34 Nguyễn Tuệ Linh 10/08/2017 Hà Nội 49 Quán Thánh,  Ba Đình, Hà Nội 

35 Đinh Bảo Nam 08/11/2017 Hà Nội 43 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

36 Đỗ Tuệ Giang Nam 16/04/2017 Hà Nội Số 16B7, tổ 7, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

37 Lê Thành Chính Nhật 09/03/2017 Hà Nội Tập thể Trường Trung học y tế, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

38 Lê Quang Phong 13/02/2017 Hà Nội 32 Làng Yên Phụ, tổ 23 cụm 4 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

39 Nguyễn Trọng Bảo Phúc 14/11/2017 Hà Nội 55 đường 10 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

40 Nguyễn Văn Phúc 22/02/2017 Hà Nội Phòng 1 B2 Tập thể Lắp ghép Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

41 Sằm Vệ Thành 16/08/2017 Hà Nội 17 ngõ 179 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

42 Đinh Nguyễn Minh Thư 16/08/2017 Hà Nội Số 43 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

43 Hoàng Bảo Trân 14/09/2017 Hà Nội Số nhà 21 Ngõ 92 đường nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

44 Nguyễn Phúc Vinh 08/04/2017 Hà Nội D5D86 lô D5 KĐG 18,6Ha Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội




